                BÀI 3: THOÁT HƠI NƯỚC
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức

- Nêu được vai trò của quá trình thoát hơi nước đối với đời sống thực vật.
    - Mô tả được cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nước.
    -Trình bày được cơ chế điều tiết độ mở của khí khổng và các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước.
2. Kĩ năng
- Khai thác kiến thức trong hình sách giáo khoa.

- Phát triển được kĩ năng tư duy logic như so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa... thông qua nội dung kiến thức bài học.

- Phát triển kĩ năng tư duy quy nạp, diễn dịch.

3. Thái độ

- Có ý thức tích cực trồng cây và bảo vệ cây xanh góp phần cải tạo môi trường sống.

- Biết cách chăm sóc cây trồng để cây sinh trưởng phát triển tốt nhất.

- Hiểu được tầm quan trọng của nước đối với đời sống thức vật và sinh giới nói chung.

- Tạo niềm hứng thú say mê với môn học, giáo dục bảo vệ môi trường.

4. Định hướng phát triển năng lực

Các phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho HS qua nội dung bài/chủ đề dạy - học:

- Năng lực tự chủ và tự học: Tự lực tìm tòi kiến thúc liên quan đến thoát hơi nước ở lá..

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thông qua hoạt động nhóm trong các nội dung: cơ chế thoát hơi nước ở lá, tình huống ở cửa hàng hoa, trồng cây dung dịch.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nhận ra ý tưởng mới; trồng cây trong các dung dịch tùy vào điều kiện thực tế.

- Năng lực ngôn ngữ: Sử dụng Tiếng Việt; 

- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Hiểu biết kiến thức khoa học; quan sát các triệu chứng thiếu các nguyên tố khoáng ở cây trong trồng trọt.

- Năng lực Công nghệ: Thiết kế; Sử dụng các dụng cụ thí nghiệm trong thủy canh.

- Năng lực thẩm mỹ: Nhận biết các yếu tố thẩm mỹ (cái đẹp, cái chân) trong các thí nghiệm, từ đó áp dụng vào đời sống.

- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, SGK, hình 3.1, 3.2, 3.3 và 3.4 phóng to, bộ câu hỏi trắc nghiệm ở các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu bài 3. Thoát hơi nước, đặt những câu hỏi về vấn đề mà bản thân chưa hiểu, trả lời các câu hỏi sau bài học (trang 19 SGK).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ:
- Phân biệt dòng mạch gỗ va dòng mạch rây: Cấu tạo, thành phần dịch, động lực của dòng chảy.

2.
Hoạt động khởi động

- GV: Một trong 3 động lực giúp dòng nước trong  mạch gỗ di chuyển ngược chiều trọng lực là : lực hút do thoát hơi nước ở lá .Chúng ta cùng tìm hiểu quá trình thoát hơi nước qua " Bài 3: Thoát hơi nước" 

3.  Hoạt động hình thành kiến thức
	Kiến thức trọng tâm
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I.  VAI TRÒ CỦA QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC
- Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ: vận chuyển nước và ion khoáng, tạo môi trường liên kết các bộ phận của cây, tạo độ cứng cho thực vật thân thảo.
- Làm khí khổng mở ra giúp CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.
- Giúp hạ nhiệt độ của lá vào những ngày nắng nóng.

	Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của quá trình thoát hơi nước
Mục tiêu: HS phân tích được vai trò của quá trình thoát hơi nước ở thực vật.

	
	- GV: Yêu cầu HS đọc mục I.1, cho biết vai trò của quá trình thoát hơi nước ở thực vật?
* Tích hợp GDMT:

Dẫn dắt: Quá trình thoát hơi nước có ý nghĩa quan trọng trong việc điều hoà nhiệt độ, điều hoà khí hậu.

?Nêu những việc làm cần thiết để điều hoà khí hậu và điều hoà nhiệt độ?
GV đánh giá, hoàn thiện
	HS trả lời:

- Giúp vận chuyển nước và muối khoáng...

- Hấp thụ CO2 cho quá trình quang hợp.

- Hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng......

- Bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng, trồng cây trong vườn trường, nơi công cộng.

	III.  THOÁT HƠI NƯỚC QUA LÁ
1. Lá là cơ quan thoát hơi nước

- Lá có cấu tạo thích nghi với chức năng thoát hơi nước: tầng cutin, khí khổng.
2. Hai con đường thoát hơi nước: qua khí khổng và qua cutin:

a) Thoát hơi nước qua khí khổng (chủ yếu):

- Đặc điểm: vận tốc lớn, được điều chỉnh thông qua cơ chế đóng - mở khí khổng.

- Cơ chế đóng - mở khí khổng:
+ Khi tế bào khí khổng (TB hạt đậu) no nước ( thành mỏng của tế bào hạt đậu căng ra( thành dày cong theo ( khí khổng mở.
+ Khi TB khí khổng mất nước ( thành mỏng hết căng ( thành dày duỗi thẳng ( khí khổng đóng lại.

b) Thoát hơi nước qua cutin trên biểu bì lá: 
- Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.

- Lớp cutin càng dày, thoát hơi nước càng giảm và ngược lại.
- 
	Hoạt động 2: Tìm hiểu  về quá trình thoát hơi nước
Mục tiêu: HS phân tích được cấu tạo của lá thích nghi với chức năng thoát hơi nước và trình bày được cơ chế thoát hơi nước ở lá.

	
	GV yêu cầu HS đọc số liệu ở bảng 3, quan sát hình 3.2, 3.3.

- Em có nhận xét gì về tốc độ thoát hơi nước ở mặt trên và mặt dưới của lá cây ?
- Những cấu trúc tham gia nào tham gia vào quá trình thoát hơi nước ở lá?
GV hướng dẫn HS hoàn thành câu hỏi lệnh trang 17 SGK.

- Có mấy con đường thoát hơi nước? Đặc điểm của các con đường đó?
-Trong các con đường thoát hơi nước kể trên con đường nào là chủ yếu? 
GV nhận xét, bổ sung → kết luận.
GV yêu cầu HS quan sát hình 3.4 và đọc thông tin phần II.2/17,18 SGK cho biết khí khổng mở và đóng lại khi nào? 
	HS nghiên cứu thông tin
HS trả lời: tốc độ mặt dưới lá lớn hơn mặt trên lá.
- Tầng cutin và khí khổng.

- HS thảo luận nhóm đôi và trả lời.

- HS trả lời: Thoát hơi nước qua khí khổng và qua lớp cutin.
HS nghiên cứu SGK → trả lời câu hỏi. 


	III. TÁC NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THOÁT HƠI NƯỚC

- Nước: điều tiết độ mở của khí khổng.

- Ánh sáng: tác nhân gây đóng mở khí khổng.

- Nhiệt độ : ảnh hưởng đến hấp thụ nước ở rễ (do ảnh hưởng đến sinh trưởng và hô hấp ở rễ) và thoát hơi nước ở lá (do ảnh hưởng đến độ ẩm không khí).

- Độ ẩm: độ ẩm đất tỉ lệ thuận với quá trình hấp thụ nước, độ ẩm không khí tỉ lệ nghịch với quá trình thoát hơi nước ở lá.

- Dinh dưỡng khoáng:  hàm lượng dinh dưỡng khoáng ảnh hưởng đến áp suất dung dịch đất, do đó ảnh hưởng đến sự hấp thụ nước ở rễ.
	Hoạt động 3: Tìm hiểu  về các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước
Mục tiêu: HS phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước. 

	
	GV: Hãy trình bày các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước?

?Vì sao không nên tưới rau khi trời đang nắng to?

GV thông tin: Nếu có những giọt nước đọng lại trên lá cây đó như 1 thấu kính hội tụ hấp thu ánh sáng mặt trời → lá héo.
- Sự thoát hơi nước còn chịu ảnh hưởng của:đặc điểm sinh học của loài, giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây.
	HS trả lời:

- Tác nhân sinh lí: cơ chế đóng mở khí khổng, chất tan, hoocmon,  nước.

- Tác nhân môi trường: ánh sáng, nhiệt, độ ẩm, dinh dưỡng khoáng.

- HS trả lời: Khi tưới nước nước bốc hơi do mặt đất nóng cây không lấy được nước mà còn bị nóng do hơi nước bốc lên



	IV.  CÂN BẰNG NƯỚC VÀ TƯỚI TIÊU HỢP LÍ CHO CÂY TRỒNG
- Cân bằng nước được tính bằng sự so sánh lượng nước do rễ hút vào (A) và lượng nước thoát ra (B).

  + Nếu A = B → cây đủ nước.

  + Nếu A > B → cây dư nước

  + Nếu A < B → cây thiếu nước
- Tưới nước hợp lí cho cây trồng:

     + Thời điểm tưới nước.

     + Lượng nước cần tưới.

     + Cách tưới.
	Hoạt động 4: Tìm hiểu  về cân bằng nước và tưới tiêu hợp lí cho cây trồng.
Mục tiêu: HS hiểu được thế nào là sự cân bằng nước và ý nghĩa; liên hệ thực tế về tưới nước cho cây trồng. 

	
	GV: Thế nào là cân bằng nước ở cây?
- Kết quả so sánh giữa A và B cho thấy điều gì?

- Tại sao phải tưới nước cho cây trồng một cách hợp lí?

-  Muốn tưới tiêu hợp lí cho cây trồng ta cần phải làm gì?

 GV nhận xét và kết luận.
	HS: Cân bằng nước là sự so sánh giữa lượng nước do rễ hút vào (A) và lượng nước thoát ra (B)

- HS trả lời.

- Để duy trì cân bằng nước ( cây phát triển bình thường.

- HS trả lời.


4. Hoạt động luyện tập
Câu 1. Trong điều kiện nào sau đây, quá trình thoát hơi nước của cây sẽ bị ngừng?

 A. Đưa cây từ trong tối ra ngoài sáng.


 B. Tưới nước cho cây

 C. Bón phân đạm cho cây



 D. Đưa cây từ ngoài sáng vào trong tối.

Câu 2. Quá trình thoát hơi nước ở lá cây có bao nhiêu vai trò sau đây?

(1)
Tạo ra lực hút phía trên để hút nước và chất khoáng từ rễ lên.

(2)
Tạo điều kiện cho sự vận chuyển của các chất hữu cơ đi xuống rễ.

(3)
Tạo điều kiện cho  khuếch tán vào lá cũng cấp cho quang hợp.

(4)
Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng

A. 1                               B.2                                     C. 3                                       D. 4

Câu 3. Độ ẩm không khí liên quan đến quá trình thoát hơi nước ở lá như thế nào?

 A. Độ ẩm không khí ở mức trung bình, sự thoát hơi nước không diễn ra.

 B. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng yếu.

 C. Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh.

 D. Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước càng mạnh.

Câu 4. Thoát hơi nước qua cutin có đặc diểm nào sau đây?

A. Vận tốc lớn và không được điều chỉnh

B. Vận tốc lớn và được điểu chỉnh 

C. Vận tốc bé và không được điều chỉnh 

D. Vận tốc bé và được điều chỉnh

Câu 5. Trong các  hện tượng  sau đây cò bao nhiêu hiện tượng dẫn đến sự mất cân bằng nước trong cây?

 (1) Cây thoát hơi nước quá nhiều 

        (2) Rễ cây hút nước quá ít 

 (3) Cây hút nước ít hơn thoát hơi nước                  (4) Cây thoát nước ít hơn hút nước 


A. 3


B. 2


C. 4


D. 1

Câu 6. Có bao nhiêu đặc điểm dưới đây giúp lá thích nghi với việc giảm bớt sự mất nước qua thoát hơi nước?

(1) Lá có kích thước nhỏ.

(2) Lớp cutin dày.

(3) Lá rụng vào mùa khô.

(4) Khí khổng mở ban đêm.

A. 1                     

B. 2                     
     C. 3                   
     D. 4

Câu 7. Có bao nhiêu lí do sau đây làm cho cây trên cạn bị ngập úng lâu ngày thì sẽ  chết ?

(1) Rễ cây thiếu oxi , nên hô hấp không bình thường 

(2) Lông hút bị chết


(3) Cân bằng nước trong cây bị phá huỷ 

(4) Cây bị thừa nước tất cả các tế bào đều bị úng nước nên hoạt động kém 

A. 1


B. 2


    C. 3


    D. 4

Câu 8. Khi chuyển một cây gỗ lớn đi trồng một nơi khác, người ta cắt bỏ bớt lá nhằm mục đích nào sau đây ?


A. Giảm bớt khối lượng để dễ vận chuyển.

B. Giảm tối đa lượng nước thoát ra, tránh cho cây bị thiếu nước. 


C. Hạn chế hiện tượng cành bị gãy khi vận chuyển.  


D. Hạn chế bộ lá bị hỏng khi vận chuyển. 
5. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng
Câu 1: Tại sao “thoát hơi nước là tai họa tất yếu” của cây?
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